
              UBND TỈNH HÀ TĨNH      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH                    Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
 

          Số:       /QĐ-PTTH                              Hà Tĩnh, ngày       tháng  12  năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc xếp loại chất lượng đối với tập thể và cá nhân năm 2023 

 
            GIÁM ĐỐC ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH HÀ TĨNH 

 
  Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh 

giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 48/2023/NĐ-CP 

ngày 17/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP; 

Hướng dẫn số 2184/SNV-CCVC ngày 10/11/2023 của Sở Nội vụ Hà Tĩnh về việc đánh 

giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; 

 Căn cứ Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 21/01/2013 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh; Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 

31/12/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ 

máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại 

diện phần vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh; 

 Xét đề nghị của Phòng Hành chính – Tổng hợp và Hội đồng Thi đua, khen 

thưởng Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh,  

 
QUYẾT ĐỊNH:  

 
Điều 1. Xếp loại chất lượng đối với tập thể phòng chuyên môn và cá nhân (bao 

gồm viên chức và nhân viên hợp đồng lao động) Đài Phát thanh và Truyền hình Hà 

Tĩnh năm 2023 như sau: 

I. Đối với tập thể:  

1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:  03 tập thể 

2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ:  05 tập thể. 

(Có danh sách kèm theo) 

II. Đối với cá nhân:  

1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:  22 cá nhân 

2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ:  86 cá nhân 

3. Hoàn thành nhiệm vụ:  10 cá nhân 

4. Không hoàn thành nhiệm vụ:  02 cá nhân 

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân là cơ sở để thực 

hiện bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2023. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Các phòng chuyên môn, bộ phận liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn 

cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận:           GIÁM ĐỐC  
- Đảng ủy; Ban GĐ;                                              

- Như Điều 3; 

- Lưu: TCCB, VT.                                                                     
  

                Nguyễn Viết Trường 

                    

                        



 

 

ĐÀI PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH HÀ TĨNH 

 

 

DANH SÁCH XẾP LOẠI TẬP THỂ PHÒNG CHUYÊN MÔN 

NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-PTTH ngày      /12/2023 

của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh) 
 

  

I. Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp 

2. Phòng Chuyên đề 

3. Phòng Thời sự  

II. Tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ: 

1. Phòng Văn nghệ 

2. Phòng Kỹ thuật sản xuất chương trình 

3. Phòng Dịch vụ và Quảng cáo 

4. Phòng Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng 

5. Phòng Thư ký biên tập. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ĐÀI PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH HÀ TĨNH 

 

DANH SÁCH XẾP LOẠI VIÊN CHỨC, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG  

NĂM 2023 
(Kèm theo Quyết định số             ngày        tháng 12 năm 2023 

 của Giám đốc Đài PTTH Hà Tĩnh) 

TT Họ và tên/Xếp loại Đơn vị 

I HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ  

1.  Nguyễn Mạnh Hùng Phòng Hành chính – Tổng hợp  

2.  Lê Thị Phương nt 

3.  Nguyễn Thị Minh Hòa nt 

4.  Lưu Quỳnh Hoa nt 

5.  Nguyễn Thị Quỳnh Hương Phòng Dịch vụ – Quảng cáo  

6.  Nguyễn Huy Trường Thông 
Phòng Kỹ thuật sản xuất chương 

trình 

7.  Phạm Hồng Sơn  nt 

8.  Trần Thị Thắm nt 

9.  Mai Trọng Việt nt 

10.  Phan Thị Kim Anh Phòng Thư ký Biên tập 

11.  Nguyễn Thị Thuận Phòng Chuyên đề   

12.  Nguyễn Xuân Thục Anh nt 

13.  Dương Thị Phương nt 

14.  Đậu Văn Quốc Phòng Thời sự 

15.  Nguyễn Trọng Thái nt 

16.  Nguyễn Thị Tâm nt 

17.  Nguyễn Thị Ngọc Khánh nt 

18.  Trương Thị Hợp nt 

19.  Nguyễn Văn Sơn Phòng Văn nghệ  

20.  Nguyễn Hoàng Kiều Anh nt 

21.  Đặng Thị Thắm nt 

22.  Nguyễn Thị Phương Hoa nt 



II HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ 

1.  Võ Hoàng Sơn 
Phòng Kỹ thuật sản xuất chương 

trình 

2.  Lê Đại Thắng nt 

3.  Lê Cẩm Nhung nt 

4.  Phạm Thùy Trinh nt 

5.  Đào Thị Hoa nt 

6.  Phạm Minh Tuấn nt 

7.  Từ Thị Hoài Thương nt 

8.  Lê Hoàng Vũ nt 

9.  Phạm Anh Tuấn nt 

10.  Trương Công Danh nt 

11.  Nguyễn Văn Hùng nt 

12.  Phan Trọng Hùng nt 

13.  Hà Phi Long nt 

14.  Trần Công Hoan (HĐ) nt 

15.  Nguyễn Thị Hồng Anh (HĐ) nt 

16.  Đậu Duy Hồng Phòng Kỹ thuật truyền dẫn phát 

sóng  

17.  Nguyễn Thái Quỳnh nt 

18.  Nguyễn Công Đạt nt 

19.  Nguyễn Huy Dũng nt 

20.  Trương Công Nhân nt 

21.  Nguyễn Huy Thắng nt 

22.  Trương Tuấn Anh nt 

23.  Trần Quốc Hải nt 

24.  Võ Văn Vĩnh nt 

25.  Đặng Hồng Thái nt 

26.  Phạm Văn Bình nt 

27.  Trần Thị Linh nt 

28.  Nguyễn Huy Quế nt 



29.  Đào Thị Nga Sơn nt 

30.  Nguyễn Tài Nhân nt 

31.  Võ Văn Hoành (HĐ) nt 

32.  Nguyễn Thị Ly Na (HĐ) nt 

33.  Phan Văn Quyến Phòng Hành chính – Tổng hợp  

34.  Dương Văn Nam nt 

35.  Thái Thị Lan Hương nt 

36.  Nguyễn Thị Loan nt 

37.  Lê Thị Trà My nt 

38.  Đặng Anh Dũng (HĐ) nt 

39.  Nguyễn Thể Công (HĐ) nt 

40.  Hồ Thanh Tuấn (HĐ) nt 

41.  Nguyễn Thị Hà Ly (HĐ) nt 

42.  Hồ Thị Thu Hằng Phòng Dịch vụ và Quảng cáo 

43.  Trịnh Văn Chiến nt 

44.  Nguyễn Thị Thái Long nt 

45.  Hoàng Thị Thanh Vân nt 

46.  Đinh Sỹ Hiểu nt 

47.  Đoàn Thị Mai Hoa Phòng Thư ký biên tập 

48.  Thái Nam Thuật nt 

49.  Võ Hoài Giang nt 

50.  Nguyễn Lam Giang nt 

51.  Bùi Phương Hiền nt 

52.  Trần Thị Mai Phương nt 

53.  Trần Thị Khánh Linh (HĐ)  nt 

54.  Nguyễn Thị Hạnh Loan Phòng Chuyên đề 

55.  Nguyễn Sỹ Tâm nt 

56.  Phan Mạnh Thức nt 

57.  Nguyễn Thị Thanh Huyền nt 



58.  Hồ Thị Loan nt 

59.  Trần Oanh Vũ nt 

60.  Nguyễn Tuấn Anh nt 

61.  Nguyễn Văn Dũng (HĐ)  nt 

62.  Hồ Nam Trung Phòng Thời sự 

63.  Đinh Hồng Việt nt 

64.  Nguyễn Tiến Thành  nt 

65.  Phan Thị Minh Giang nt 

66.  Trần Thị Thu Hoài nt 

67.  Nguyễn Trường Biên nt 

68.  Nguyễn Thị Thúy Hằng nt 

69.  Nguyễn Văn Trọng nt 

70.  Nguyễn Nam Trung  nt 

71.  Võ Thị Thanh Huyền nt 

72.  Hà Thị Ái Vân nt 

73.  Lê Thành Vinh nt 

74.  Nguyễn Hà Phương nt 

75.  Nguyễn Đình Phi  nt 

76.  Nguyễn Thị Quý nt 

77.  Nguyễn Văn Thành nt 

78.  Nguyễn Trần Khánh (HĐ)  nt 

79.  Nguyễn Thuận Huế Phòng Văn nghệ 

80.  Lê Tú Anh nt 

81.  Thái Mỹ Dung nt 

82.  Phan Thị Thùy Dung  nt 

83.  Phạm Hương Ly  nt 

84.  Nguyễn Sơn Thủy nt 

85.  Lê Thanh Tùng  nt 

86.  Nguyễn Anh Hào (HĐ) nt 



III HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ 

1.  Trần Như Ngọc Phòng Hành chính – Tổng hợp 

2.  Lê Minh Ngọc Phòng Dịch vụ và Quảng cáo 

3.  Trần Thị Minh Phòng Thư ký biên tập 

4.  Vũ Hải Bằng Phòng Chuyên đề 

5.  Trương Thị Thanh Thủy  nt 

6.  Phan Quỳnh Nga nt 

7.  Nguyễn Thị Tuệ Trang nt 

8.  Nguyễn Tiến Long  nt 

9. Nguyễn Trần Thị Vân Anh Phòng Kỹ thuật TDPS 

10. Nguyễn Thị Hoài An nt 

IV KHÔNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ 

1.  Phạm Văn Quý Phòng Thư ký biên tập 

2.  Từ Thanh Hải Phòng Văn nghệ 

 

   Danh sách gồm 120 người. 
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